
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ia H’Drai, ngày       tháng 9 năm 2022 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 
 

 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sữa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; 

 Căn cứ vào Biên bản số 01/BB-HĐNVQS ngày 07/9/2022 của Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự huyện về việc xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2023; 

 Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia H’Drai tại 

Tờ trình số 517/TTr-BCH ngày 19/9/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ, chưa gọi khám sức 

khỏe nghĩa vụ quân sự và phải gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 đối 

với 78 thanh niên của các xã, cụ thể: 

 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ:  40 thanh niên. 

 2. Miễn gọi nhập ngũ: 05 thanh niên. 

 3. Chưa gọi khám sức khỏe NVQS do văn hóa thấp và các lý do khác: 00  

thanh niên. 

 4. Chưa gọi nhập ngũ theo tiêu chuẩn chính trị, đạo đức: 00 thanh niên. 

 5. Phải gọi khám sức khỏe NVQS: 33 thanh niên. 

(Cụ thể có danh sách từng loại kèm theo). 

 Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Ia Đal, Ia Tơi, Ia Dom, công 

khai, niêm yết các loại danh sách trong khoản 1,2,3,4,5 của Điều 1. 

 Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Chủ tịch Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự các xã và những thanh niên có tên trong các danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  
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 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến đợt xét duyệt thực lực 

tuyển quân của năm tiếp theo./. 

Nơi nhận:          
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ CHQS tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- UBND các xã; 

- Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Lưu: VT-LT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2023 CỦA XÃ IA TƠI, IA DOM, IA ĐAL 

(Lý do: Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Tổ khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự) 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng 9  năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai)  

 
 
 

TT HỌ VÀ TÊN 
Ngày, tháng, 

Năm sinh 
Thôn, xã 

Dân tộc, 

Tôn giáo 

Văn 

hóa, 

Đảng, 

đoàn 

Họ tên cha 
Ngày, tháng, năm sinh 

Họ tên mẹ 
Ngày, tháng, năm sinh 

Phân 

loại 

sức 

khỏe 

Ghi chú 

01 Vi Văn Hoạt 17/09/1999 
Thôn 1, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Mường 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Vi Văn Huyên 

1978, 

Lục Thị sáng 

1978, 

4  

 

Mất 3 răng 
cửa dưới 

02 Vũ Thanh Phúc 03/02/2002 
Thôn 1, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Vũ mạnh Cường 

1973, 

Nguyễn Thị Bình 

1972 

4  

 

Di chứng 
gảy xương 

tay phải 

03 Nguyễn Xuân Thịnh 15/05/1999 
Thôn 1, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 
12/12 
Đoàn viên 

Nguyễn Đức Niên 

1970, 

Lê Thị Hà 

1976, 

4  

 

Gảy xương 

tay phải 

04 Kha May Khạt 01/07/2002 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Ngân Văn sáo 

1985, 

Vi Thị Dậu 

1972, 

4  

 

Gảy cổ tay 

trái 

05 Triệu Quang Linh 05/03/2001 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Dao 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Triệu Văn Sánh 

1979, 

Triệu Thị Sỹ 

1981, 

4  

 

Chiều cao 

06 Lê Văn Quân 27/08/2003 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thổ 

Không 
12/12 
Đoàn viên 

Lê Văn Thoại 

1979, 

Phạm Thị Tuyết 

1980, 

4  

 

Gảy xương 

cánh tay 

trái 

07 Lâm Văn Trọng 11/09/2000 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Lâm Văn Bình 

1975, 

Đỗ Thị Lan 

1975, 

4  

 

Gảy xương 

cánh tay 

trái 

08 Lê Quang Phú 01/01/1999 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 
7/12 
Đoàn viên 

Lê Thanh Phong 

1978, 

Huỳnh Thị Thuý 

Kiều;   1975, 

6  

 

Dị tật bẩm 
sinh 

09 Đặng Văn Toản 15/05/2003 
Thôn 9, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Dao 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Đặng Văn Mãn 

1978, 

Đặng Thị Tá 

1981, 

4  

 

Chiều cao, 
cân nặng 

10 Mạc Văn Thành 15/03/2003 
Thôn 9, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Mường 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Mạc Văn Quang 

1966, 

Vi Thị Huệ 

1972, 

4  

 
HA 

11 Lý A Lứu 05/04/2002 
Thôn 9, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Dao 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Lý A Cáo 

1985, 

Lý Mẩy Phin 

1985, 

4  Chiều cao 

12 Lý A Phun 07/02/2003 
Thôn 9, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Dao 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Lý A Cáo 

1985, 

Lý Mẩy Phin 

1985, 

4  Chiều cao 



4 

 

13 Phạm Văn Thuận 01/05/2001 
Thôn Ia Đơr, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Phạm Văn Phước 

1969, 

Cà Thị Diệp 

Phương, 1982, 

4  

 

Sâu răng 

14 Trương Thế Chi 08/11/2003 
Thôn Ia Đơr, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Mường 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Trương Công Tặng 

1982, 

Bùi Thị Nguyện 

1986, 

4  

 

Mất 02 

răng 

15 Trần Xuân Trường 18/01/2004 
Thôn 1, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Trần Duy quang 

1971, 

Vi Thị Mừng 

1973, 

5  Gảy xương 

khuỷu tay 

trái 

16 Vi Văn Việt 15/11/2002 
Thôn 1, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Vi Văn Hoà 

1981, 

Đặng Thị Lan 

1982, 

4 HA, Chiều 
cao 

17 Hà Thế Phong 27/01/2001 
Thôn 1, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Hà Văn Thành 

1979, 

Vi Thị Hiệp 

1982, 

4 HA, Chiều 
cao 

18 Hà Văn Khánh 02/10/2002 
Thôn 1, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Hà Văn Thành 

1979, 

Vi Thị Hiệp 

1982, 

 HA, Chiều 
cao 

19 La Ngọc Lễ 29/08/2004 
Thôn 2, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Tày 

Không 

12/12 

 

La Văn Báo 

1972, 

Nông Thị Chi 

1974, 

4 Chiều cao 

20 Lương Huy Hoàng 13/11/2004 
Thôn 2, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Tày 

Không 
12/12 
Đoàn viên 

 Vi Thị Nga 

1984, 

4 HA, Chiều 

cao 

21 Mã Tuấn Kiệt 21/03/2004 
Thôn 2, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Tày 

Không 

8/12 

 

Mã Ích Mão 

1981, 

Vi Thị Vân 

1981, 

4 HA, Chiều 

cao 

22 Hà Văn Dương 25/02/2000 
Thôn 2, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 
7/12 
Đoàn viên 

Hà Văn Thuận 

1973, 

Hà Thị Huệ 

1978, 

4 HA, Chiều 

cao 

23 Hoàng Quốc Hưng 10/09/2000 
Thôn 4, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Nùng 

Không 
12/12 
Đoàn viên 

Hoàng Văn Sằn 

1982, 

Nông Thị Chi 

1984, 

5 Gảy xương 
đòn phải 

24 Bàn văn Giáp 30/10/2004 
Thôn Ia Muung, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Bàn Văn Hoan 

1980, 

 4 Mắt cận độ 
nặng 

25 Lục Quang Trường 16/07/2002 
Thôn Ia Muung, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 
9/12 
Đoàn viên 

Lục Văn Thắc 

1974, 

Ngân Thị Hồng 

1983, 

4 Chiều cao 
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DANH SÁCH TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2023 CỦA XÃ IA TƠI, IA DOM, IA ĐAL 

(Lý do: Đang học tại cơ sở GDPT; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, 

 trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo) 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng 9  năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai)  

 

  

TT HỌ VÀ TÊN 
Ngày, tháng, 

Năm sinh 
Thôn, xã 

Dân tộc, 

Tôn giáo 

Văn 

hóa, 

Đảng, 

đoàn 

Họ tên cha 
Ngày, tháng, năm sinh 

Họ tên mẹ 
Ngày, tháng, năm sinh 

Ghi chú 
(lớp, ngành nghề, loại 

hình, bậc đào tao, tên 

trường, thời gian vào 

trường) 

01 Nguyễn Thanh Diều 10/01/2005 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

11/12 
Đoàn viên 

Nguyễn Viết Kỳ 

1981, 

Trần Thị Hồng 

1984, 

Trường PTDTNT 

huyện Ia H’Drai 

02 Lộc Văn Phi 27/03/2003 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Mường 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Lộc Văn Thuý 

1974 

Vi Thị Chuyện 

1973 

Sinh viên Trường 

CĐ Gia Lai. 

03 Mạc Văn Phương 04/01/2003 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Mạc Văn Nam 

1975 

Hà Thị Hà 

1975 

Sinh viên Trường 

CĐ Gia Lai. 

04 Trần Minh Quỳnh 19/07/2005 
Thôn 8, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

11/12 
Đoàn viên 

Trần Minh Thái 

1981, 

Nguyễn Thị Ngọc 

1983, 

Trường PTDTNT 

huyện Ia H’Drai 

05 Lô Nhật Khanh 26/12/2004 
Thôn 2, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

11/12 
Đoàn viên 

Lô Văn Thẩm 

1982, 

Nguyễn Thị Hương 

1982, 

Trường PTDTNT 

huyện Ia H’Drai 

06 Bùi Văn Kỳ 28/05/2004 
Thôn 4, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

11/12 
Đoàn viên 

Bùi Văn Vinh 

1977, 

Lương Thị Phượng 

1981, 

Trường PTDTNT 

huyện Ia H’Drai 

07 Ngân Đình Vinh 18/03/2004 
Thôn 6, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

11/12 
Đoàn viên 

Ngân Văn Dương 

1984 

Lô Thị Hái 

1983, 

Trường PTDTNT 

huyện Ia H’Drai 

08 Vi Văn Điển 29/04/2004 
Thôn 6, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

11/12 
Đoàn viên 

Vi Văn Thuỷ 

1985,, 

Vi Thị Hiền 

1986, 

Trường PTDTNT 

huyện Ia H’Drai 

09 Vi Trường Ly 14/10/2004 
Thôn 6, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

11/12 
Đoàn viên 

Vi Văn Long 

1980, 

Cầm Thị Dương 

1984, 

Trường PTDTNT 

huyện Ia H’Drai 

10 Vi Văn Huy 15/11/2004 
Thôn 6, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

11/12 
Đoàn viên 

Vi Văn Đang 

1978, 

Lê Thị Mai 

1986, 

Trường PTDTNT 

tỉnh Kon Tum 
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11 Vi Du Hành 14/02/2004 
Thôn 7, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

11/12 
Đoàn viên 

Vi Trung Tuấn 

1983, 

Lục Thị Luyến 

1982, 

Trường PTDTNT 

huyện Ia H’Drai 

12 Hà Văn Quyến 27/12/2003 
Thôn Ia Đal, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

10/12 
Đoàn viên 

Hà Văn Vũ 

1980, 

Hà Thị Mến 

1983, 

Trường PTDTNT 

huyện Ia H’Drai 

13 Vi Văn Hậu 19/10/2002 
Thôn Ia Đal, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Vi Văn Hà 

1979, 

Vi Thị Mai 

1980, 

Trường PTDTNT 

huyện Ia H’Drai 

14 Hà Văn Tiến 26/06/2004 
Thôn Ia Đal, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

10/12 
Đoàn viên 

Hà Văn Lê 

1982, 

Lương Thị Hinh 

1983, 

Trường PTDTNT 

huyện Ia H’Drai 

15 Bùi Văn Minh 29/09/2004 
Thôn Chư Hem, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Mường 

Không 

10/12 
Đoàn viên 

Bùi Văn Hương 

1984, 

Phạm Thị Anh 

1985, 

Trường PTDTNT 

tỉnh Kon Tum 
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DANH SÁCH MIỄN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2023 CỦA XÃ IA TƠI, IA DOM, IA ĐAL 

 (Lý do: Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc  

ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên)  

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày   tháng  năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai)  

 
 

 

TT HỌ VÀ TÊN 
Ngày, tháng, 

Năm sinh 
Thôn, xã 

Dân tộc, 

Tôn giáo 

 

Văn 

hóa, 

Đảng, 

Đoàn 

Họ tên cha 
Ngày, tháng, năm sinh 

Họ tên mẹ 
Ngày, tháng, năm sinh 

Đơn vị công tác, 

Thời gian công tác 

01 Nguyễn Ngọc Minh 10/10/1997 
Thôn 1, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

12/12 

ĐHSP 
Đoàn Viên 

 

Nguyễn Ngọc Tịnh 

1968 

Lê Thị Tuyết Hạnh 

1970 

- Trường TH THCS 

Nguyễn Tất Thành 

Phòng GD&ĐT huyện 

- Từ 09/2020 

02 Lê Minh Tùng 26/02/1996 
Thôn 1, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

12/12 

ĐHSP 
Đoàn Viên 

 

Lê Minh Tâm 

1973 

Lê Thị Chiến 

1976 

- Trường TH THCS 

Nguyễn Du 

Phòng GD&ĐT huyện 

- Từ 11/2019 

03 Nguyễn Hồ Ngọc An 24/02/1995 
Thôn 2, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

12/12 

ĐHSP 
Đoàn viên 

 

Nguyễn Thiết 

1963 

Hồ Thị Diệu Hương 

1959 

- Trường TH THCS 

Nguyễn Du 

Phòng GD&ĐT huyện 

- Từ 09/2020 

04 
Võ Thành Tâm 

 
04/12/1995 

Thôn 2, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

12/12 

ĐHSP 
Đoàn viên 

 

Võ Thị Kim Phượng 

1963 

 

- Trường TH THCS 

Hùng Vương 

Phòng GD&ĐT huyện 

- Từ 11/2019 

05 A Thứch 24/08/1995 
Thôn Ia Đal, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Ja Rai 

Không 

12/12 

ĐHSP 

 

A Chối 

1953 

Y KLeng 

1975 

- Trường TH THCS 

Hùng Vương 

Phòng GD&ĐT huyện 

- Từ 11/2019 
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DANH SÁCH PHẢI GỌI KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NVQS NĂM 2023 CỦA XÃ IA TƠI, IA DOM, IA ĐAL 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai)  
 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN 

Ngày, 

tháng, 

Năm sinh 

Thôn, xã 
Dân tộc, 

Tôn giáo 

Văn 

hóa, 

Đảng, 

đoàn 

 

Nghề 

nghiệp 
Họ tên cha 

Ngày, tháng, năm sinh 

Họ tên mẹ 
Ngày, tháng, năm sinh 

01 Vi Văn Khải 25/05/2002 
Thôn 1, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Vi tá Duyệt 

1963,  

Lương Thị Xoan 

1965,  

02 Hà Văn Hoà 07/05/1999 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Tày 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Hà Văn Ất 

1975,  

Xa Thị Kiên 

1975,  

03 Đinh Trọng Nam 03/08/2002 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Mường 

Không 

12/12 
 Đoàn viên 

Làm 

nông 

 Đinh Công Tiền 

1977, 

Hoàng Thị Thủy 

1979;  

04 Hà Việt Dũng 10/10/2002 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Tày 

Không 

12/12 
 Đoàn viên 

Làm 

nông 

 Hà Thanh Bình 

1982, 

Lường Thị Minh 

1985;  

05 Đặng Phúc Lương 19/04/2003 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Dao 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Đặng Hữu Thành 

1982,  

Triệu Thị sao 

1985,  

06 Hoàng Văn Chính 20/07/1999 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Hoàng Văn Bình 

1975, 

Dương Thị Hoài 

1974,  

07 Nguyễn Hồng Cảnh 17/01/2001 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Nguyễn Đình Thanh 

1979, 

Nguyễn Thị Thanh 

1978,  

08 Đinh Văn Tài 07/05/2001 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

11/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Đinh Văn Dũng 

1967, 

Hoàng Thị Tâm 

1967,  

09 Nguyễn Văn Công Tuấn 07/08/2002 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

11/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

 Trần Thị Minh 

1981,  

10 Nguyễn Hoàng Nguyên 19/08/2003 
Thôn 7, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Nguyễn Văn Thuận 

1979, 

Nguyễn Thị Thuý 

1976,  

11 Vi Văn Minh 10/04/2000 
Thôn 8, Ia Tơi, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Vi Văn Hương 

1976,  

Lương Thị Xuân 

1977,  

12 Mạc Văn Cường 12/08/2003 
Thôn 1, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Mạc Văn lập 

1980, 

 

13 Hà Thanh Tùng 30/10/2004 Thôn 1, Ia Dom, Tày 9/12 
Đoàn viên 

Làm Hà Văn Mừng  
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Ia H’Drai, Kon Tum Không nông 1976,  

14 Bùi Văn Quyền 11/03/2003 
Thôn 1, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Mường 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

 Hoàn Thị Lan 

1981, 

15 Hà Tuấn Anh 15/05/2003 
Thôn 1, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Hà Văn Dựng 

1979, 

Lộc Thị Lai 

1982, 

16 Hoàng Văn Tài 05/06/2004 
Thôn 1, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Tày 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Hoàng Văn Tuấn 

1981,  

  

17 Nguyễn Kỳ Tài 22/01/2002 
Thôn 2, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Nguyễn Đức Huy 

1978, 

Đặng Thị Mỹ 

1984, 

18 Phạm Anh Hoàng 22/09/2004 
Thôn 2, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Phạm Văn Tâm 

1979, 

Nguyễn Thị Ny 

1981, 

19 Mã Tuấn Khôi 21/03/2004 
Thôn 2, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Tày 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Mã Ích Mão 

1981, 

Vi Thị Vân 

1981, 

20 Trương Đình Trường 23/03/1999 
Thôn 3, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Trương Văn Huy 

1971, 

Phạm Thị Hương 

1972, 

21 Nguyễn Mạnh Quỳnh 01/01/2004 
Thôn Ia Muung, Ia Dom, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Kinh 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Nguyễn Văn Ánh 

1975, 

Bàn Thị Hương 

1976, 

22 Vi Văn Huy 29/01/2004 
Thôn 2, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Vi văn Thứ 

1984, 

Lương Thị Tấm 

1985,  

23 Vi Văn Vũ 06/04/2001 
Thôn 2, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

11/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Vi văn Thứ 

1984, 

Lương Thị Tấm 

1985,  

24 Ngân Văn Trường 02/02/2000 
Thôn 3, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Ngân Văn Chiến 

1977, 

Pa Thị Chuồn 

1980, 

25 Khổng Chung Thế 23/01/2003 
Thôn 3, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Tày 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Khổng Văn Quyền 

1972 

Nông Thị Khơi 

1980,  

26 Đinh Hoàng Việt 26/01/2001 
Thôn 3, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Mường 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Đinh Văn Bằng 

1979, 

Quách Thị Loan 

1980,  

27 Lương Văn Tuyên 13/08/2001 
Thôn Ia Đal, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Lương Văn Tấm 

1972, 

Hà Thị Táo 

1975,  

28 Hà Văn Thịnh 27/03/2001 
Thôn Ia Đal, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

9/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Hà Văn Thoát 

1975, 

Hà Thị Phía 

1980,  
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29 Trịnh Thế Phi 05/11/2003 
Thôn 4, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Trịnh Văn Linh 

1972, 

Hà Thị Thương 

1980,  

30 Hà Văn Quỳnh 18/08/2003 
Thôn 4, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Hà Văn Quản 

1982, 

Hà Thị Huỳnh 

1982,  

31 Vi Hồng Khâm 17/03/2004 
Thôn 6, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Thái 

Không 

10/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Vi Hồng Khích 

1984, 

Lương Thị Tâm 

1986,  

32 Trương Công Tuấn 15/03/2002 
Thôn 7, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Mường 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Trương Công Nam 

1979, 

Phạm Thị Phương 

1983,  

33 Trương Hồng Quân 20/09/2003 
Thôn 7, Ia Đal, 

Ia H’Drai, Kon Tum 

Mường 

Không 

12/12 
Đoàn viên 

Làm 

nông 

Trương Công Nam 

1979, 

Phạm Thị Phương 

1983,  
 

                   

 

 
 

 


		2022-09-22T09:37:51+0700


		2022-09-22T15:19:05+0700


		2022-09-22T15:19:07+0700


		2022-09-22T15:19:07+0700




